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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 27/10/2022
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 AAS 0 0 7 77.000 7 77.000
2 ABB 0 0 10.117 82.934.300 10.117 82.934.300
3 IFS 0 0 2 38.600 2 38.600
4 ILC 0 0 75 645.600 75 645.600
5 KHA 0 0 20 364.200 20 364.200
6 LCM 0 0 168 458.000 168 458.000
7 MCM 0 0 30.000 1.080.000.000 30.000 1.080.000.000
8 MGG 0 0 10 299.000 10 299.000
9 PVP 0 0 21.400 211.870.000 21.400 211.870.000

10 QTP 80.000 1.144.520.000 0 0 80.000 1.144.520.000
11 SIP 0 0 35.000 3.616.340.000 35.000 3.616.340.000

Tổng 80.000 1.144.520.000 96.799 4.993.026.700 176.799 6.137.546.700


